
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             BỆNH VIỆN TỪ DŨ          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2017

                                            DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG KHÔNG TRÚNG THẦU

                          GÓI THẦU THUỐC BIỆT DƢỢC GỐC HOẶC TƢƠNG ĐƢƠNG ĐIỀU TRỊ
(Đính kèm Thông báo  456/TB-BVTD ngày 27 tháng 02 năm 2017 về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị)
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thầu

Tên hàng hóa dự 
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1 56 Sultamicillin 

Tosilat

UNASYN TAB 

375MG 8'S

UNASYN VN-14306- 11 375mg Viên Viên HAUPT  

PHARMA 

LATINA SRL

Ý Sản phẩm tham dự 

không đáp ứng yêu cầu 

về kỹ thuật.

2 59 Tinh bột este 

hóa 

(hydroxyethyl 

starch)

VOLUVEN -PE 

BAG SOL 6% 

500ML

VOLUVEN 6% VN-19651- 16 6%

(Trọng lượng 

phân tử 

130.000 Da)

Thuốc tiêm 

truyền

Chai

/Túi 500ml

Chai/T úi FRESENIUS 

KABI 

DEUTSCHLAND 

GMBH

ĐỨC Sản phẩm tham dự 

không đáp ứng yêu cầu 

về kỹ thuật.

3 19 Filgrastim NEUPOGEN 

INJ 

30MU/0.5ML

1'S

NEUPOGE N QLSP- 0809-14 30MU/

0,5ml

Thuốc tiêm Bơm tiêm 

0,5ml

Bơm tiêm F. HOFFMAN N-

LA ROCHE LTD.

THỤY SỸ Điểm tổng hợp không 

đạt 

4 19 Filgrastim GRAN INJ 

30MU 0.5ML

GRAN QLSP- 0792-14 30MU/

0,5ml

Thuốc tiêm Bơm tiêm 

0,5ml

Bơm tiêm F. HOFFMAN N-

LA ROCHE LTD.

THỤY SỸ Điểm tổng hợp không 

đạt 

5 27 Levofloxacin CRAVIT 100ML 

INJ

500MG

100ML

CRAVIT I.V. VN-9170- 09 500mg/ 

100ml

Thuốc tiêm 

truyền

Chai/L ọ 

100ml

Chai/L ọ OLIC (THAILAN

D) LTD.

THÁI LAN Điểm tổng hợp không 

đạt 

6 28 Levofloxacin CRAVIT INJ 

250MG 50ML

CRAVIT I.V. VN-9170- 09 250mg/ 50ml Thuốc tiêm 

truyền

Chai/L ọ 

50ml

Chai/L ọ OLIC (THAILAN

D) LTD.

THÁI LAN Điểm tổng hợp không 

đạt 

7 32 Nhũ dịch lipid LIPOFUNDIN 

MCT/LCT 10

% 250ML 10'S

LIPOFUND IN 

MCT/LCT 10%

VN- 16130-13 10% Thuốc tiêm 

truyền

Chai/T úi 

250ml

Chai/T úi B.BRAUN 

MELSUNG EN 

AG

ĐỨC Không đạt về giá

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC LIỆU TRUNG ƢƠNG 2
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1 22 Ibuprofen BRUFEN SUS. 

60ML

BRUFEN VN-12140- 11 

(CÓ CV GIA 

HẠN HIỆU 

LỰC SĐK)

100mg/ 5ml Thuốc nước 

uống

Chai 60ml Chai PT.          

ABBOTT 

INDONESIA

INDONESIA Sản phẩm tham dự 

không đáp ứng yêu cầu 

về kỹ thuật.

Tổng số mặt hàng không trúng thầu: 8

Tổng số nhà thầu có mặt hàng không trúng thầu: 2

           GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MTV VIMEDIMEX BÌNH DƢƠNG


